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THÔNG BÁO 

Về việc công khai thông tin Doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền phạt 

và tiền chậm nộp trên các phương tiện thông tin đại chúng 

 

  

Căn cứ Điều 100 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, ngày 13/6/2019 

của Quốc hội; 

 Căn cứ Khoản 1, Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Phòng Quản lý hỗ trợ doanh nghiệp số 2 - Thuế tỉnh Tuyên Quang thực 

hiện công khai thông tin 41 người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền 

chậm nộp thời điểm 31/12/2025, với số tiền là: 254.868.905.420 đồng. (Bằng 

chữ: Hai trăm năm mươi tư tỷ, tám trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm linh lăm 

nghìn, bốn trăm hai mươi đồng). 

(Danh sách chi tiết kèm theo) 

Lý do công khai: Người nộp thuế thuộc trường hợp quy định tại điểm c, 

điểm g, khoản 1, Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 

Chính phủ. 

Thuế tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân được biết./. 

Nơi nhận: 

- Website Thuế tỉnh Tuyên Quang; 

- Lưu: VT, QLDN 2. 

KT. TRƯỞNG THUẾ TỈNH  

PHÓ TRƯỞNG THUẾ TỈNH 

 

 

 

 

 

  Hoàng Trọng Thủy 
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                  CỤC THUẾ

THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG

Đơn vị tính: đồng

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

tại thời điểm 

31/12/2025 

Ghi 

chú

I Ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

II Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN hoặc hết thời hạn chấp hành các QĐHC về QLT mà NNT hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành.

1
5100495002 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI HÀ GIANG Thôn An Tiến,Xã Hùng An,,Tuyên Quang 3,298,800

2
5100403259 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & DỊCH VỤ TUẤN SƠN 23 Tầng 6, Tòa nhà Tuấn Sơn, Số 38, đường Hai Bà Trưng,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 5,213,320,619

3
5100167650 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BAN MAI Số nhà 100, tổ 7,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 102,714,258

4
5100168534 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI HÒA Số nhà 235, tổ 21,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 307,877,435

5
5100103985 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  BA ĐÌNH DBĐ Tổ 16,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 1,267,677,926

6
5100236921 CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM MÀU HÀ GIANG Khu công nghiệp Bình Vàng,Xã Vị Xuyên,,Tuyên Quang 38,734,688

7
5100238894 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯỚNG DƯƠNG HG Đường Xuân Thủy, tổ 3,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 11,697,464,370

8
5100255709 Công Ty Cổ Phần  Khoáng Sản Châu á Thái Bình Dương Tổ 14,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 1,780,870,409

9
5100269500 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN QUỐC TẾ VCC HÀ GIANG Số nhà 415, đường 20/8, tổ 9,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 37,962,304,897

10
5100307065 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG MÊ LINH Số 26, Ngõ 145, Tổ 19,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 12,890,789,096

11
5100384729 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG Số nhà 30, tổ 10, cụm 3,Xã Bắc Quang,,Tuyên Quang 6,532,399

12
5100464501 CÔNG TY CỔ PHẦN VINH QUANG PT Số nhà 119, đường Lý Thường Kiệt,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 5,576,050

13
5100163335 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Tiến Số nhà 289, tổ 8,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 527,275,617

14
5100110213 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Hà Quang Vinh - Việt Quang,Xã Bắc Quang,,Tuyên Quang 2,860,656,226

15
5100499984 CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMIN VIỆT NAM Số nhà 92P, đường Nguyễn Trãi, Tổ 17,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 3,000,000

16
5100492788 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 1 TV ONG XANH Số nhà 512c, đường Lý Thường Kiệt, tổ 5,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 7,000,000

17
5100357404 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Giang Phú Số nhà 158, tổ 18,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 1,138,879,351

18
5100403964 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN GS Khu công nghiệp Bình Vàng,Xã Vị Xuyên,,Tuyên Quang 195,300

19
5100419467 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINAMECO Tầng 9, tòa nhà Tuấn Sơn, số 38, đường Hai Bà Trưng, tổ 12,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 6,404,033,648

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT, TIỀN CHẬM NỘP
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20
5100245820 CÔNG TY CỔ PHẦN  THI CÔNG CƠ GIỚI 1 Số nhà 86, đường Nguyễn Du, tổ 16,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 498,024,289

21
5100346000 Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Vitech Hà Giang Tổ 17,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 1,441,307,316

22
5100180394 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo An Tổ 1 phường Nguyễn Trãi,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 50,330,125,077

23
0101850557 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG BÁCH Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy,xã Thanh Thủy,,Tuyên Quang 9,913,172,500

24
5100104989 Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Giang Tổ 22 Phường Nguyễn Trãi,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 509,502,973

25
5100419435 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Và Khai Thác Khoáng Sản Số nhà 527, đường Nguyễn Trãi, tổ 5,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 1,896,432,333

26
5100199853 CÔNG TY CỔ PHẦN  SOMECO HÀ GIANG Thôn Nậm Choong,Xã Quảng Nguyên,,Tuyên Quang 397,110

27
5100310290 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN THÀNH Số nhà 26, tổ 14,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 1,100,910

28
5100496863 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV XÂY DỰNG NGỌC SƠN 68 HG Tầng 2, Số nhà 37, đường Nguyễn Viết Xuân, Tổ 12,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 86,127,923

29
5100109070 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN VŨSố 06, Ngõ 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Tổ 21,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 4,192,781,930

30
5100166618 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ly Sơn Tổ 12,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 1,561,570,305

31
5100431506 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC ĐẠI LỢI - HÀ GIANG Tổ 3,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 62,941,326

32
5100494552 CÔNG TY TNHH 1TV PHÚC HƯNG - HÀ GIANG Thôn Hoà Bắc,xã Thuận Hòa,,Tuyên Quang 9,543,704

33
5100500319 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB HÀ GIANG Tầng 1, Số 75D Đường Nguyễn Thái Học, Tổ 16,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 2,335,432

34
5100231715 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP AN KHANG Số nhà 26, đường Sùng Dúng Lù, tổ 1,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 90,791,611,901

35
5100311826 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 459 Số nhà 14, đường Nguyễn Viết Xuân, Tổ 12 Trần Phú,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 1,074,678,008

36
5100443276 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THÀNH IDC Thôn Tân Đức,Xã Vị Xuyên,,Tuyên Quang 2,593,186,582

37
5100252835 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG SƠN TÙNG Thôn Nà Phia,Xã Bắc Mê,,Tuyên Quang 2,130,896,895

38
5100168566 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  THÁI DƯƠNG Số nhà 118, tổ 7,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 5,386,581,000

39
5100158871 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  BẢO SƠN Thôn Lâm Đồng,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 118,955,267

40
5100463360 CÔNG TY TNHH HẢI ĐĂNG 68 Số nhà 490, tổ 5,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 10,786,100

41
5100472573 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA KHÁNH VIỆT NAM GROUP Tổ dân phố 21 Tiến Thắng,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 38,645,450

254,868,905,420     Tổng cộng
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